CÔNG VĂN SỐ 794/CĐBĐ
NGÀY 15  THÁNG 11 NĂM 2007

CỦA CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

V/v: Tổng kết hoạt động CĐ  năm 2007
Kính gửi: Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn BĐVN

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc tổng kết công tác công đoàn năm 2007 và xây dựng chương trình công tác năm 2008. Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam yêu cầu công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện các công việc sau:

1/. Báo cáo tổng kết phong trào CNVC và hoạt động công đoàn năm 2007 và xây dựng chương trình công tác năm 2008:



- Nội dung và hình thức báo cáo: Theo mẫu Đề cương hướng dẫn đính kèm. Báo cáo cần ngắn gọn, có đầy đủ số liệu, nêu rõ các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các kiến nghị, đề xuất đối với cấp trên. Đối với CĐ các BĐ tỉnh, thành phố cần báo cáo rõ tình hình, kết quả triển khai phương án chia tách công đoàn cơ sở BC – VT theo phương án đã được phê duyệt. 
- Về số liệu trong báo cáo: căn cứ vào kết quả thực hiện đến hết tháng 11/2007, dự kiến cho tháng 12/2007 để tính số liệu cho cả năm. Từng số liệu có so sánh với năm 2006 để tính tỷ lệ hoặc hiệu quả thực hiện. Đối với các đơn vị trong khối sự nghiệp, quản lý cần báo cáo kết quả thực hiện các chương trình công tác, số lượng, chất lượng, chỉ tiêu kế hoạch …. so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

2/. Từ nay đến cuối năm, Công đoàn Bưu điện Việt Nam không tổ chức kiểm tra toàn diện, việc kiểm tra chủ yếu tập trung vào các chuyên đề: chia tách Bưu chính - Viễn thông, thực hiện kế hoạch SXKD và một số nội dung khác (Kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau). 

3/. Nhận được văn bản này, yêu cầu công đoàn các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo về Công đoàn Bưu Điện Việt Nam trước ngày 20/12/2007. Đồng thời các cấp CĐ tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đẩy mạnh các phong trào thi đua nước rút cuối năm, quyết tâm hoàn thành vượt mức chương trình công tác, chỉ tiêu kế hoạch SXKD, phục vụ trong năm 2007 đã đề ra.

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

  Chủ tịch

Đã  ký: Hoàng Huy Loạt

	CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN . . . . . . . . . . . . . . . . .
_____________________________________
Số:          /BCCĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng kết phong trào CNVC, hoạt động công đoàn năm 2007 và chương trình công tác năm 2008

(Ban hành kèm theo văn bản số: 794  /CĐBĐ  ngày 15  tháng  11  năm 2007)

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 2007

I/. Tình hình chung: 

1. Đánh giá đúng tình hình KT-XH, sản xuất kinh doanh của địa phương, của đơn vị trong năm 2007: Nêu rõ những kết quả chủ yếu, thuận lợi, khó khăn về kinh tế - xã hội, tác động của cạnh tranh hội nhập, có tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tác động đến CNVC lao động và hoạt động công đoàn của đơn vị.

2. Tình hình CNVC lao động: Đánh giá chung về số lượng và chất lượng lao động so với năm 2006. Nêu rõ trình độ, tình hình việc làm, quan hệ lao động và thực hiện pháp luật lao động, điều kiện làm việc, thu nhập so với năm 2006; tư tưởng tâm trạng của CNVC lao động khi thực hiện tách Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh thành phố.

II/. Kết quả thực hiện 4 nội dung nhiệm vụ chủ yếu:

1. Vận động CNVC lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD, phục vụ năm 2007: Tình hình và kết quả tổ chức triển khai chỉ thị thi đua của Bộ Trưởng Bộ Bưu chính viễn thông (nay là Bộ thông tin và truyền thông) và chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam về tổ chức các phong trào thi đua năm 2007, tập trung vào các nội dung:

- Việc phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Ngành (15/8/1945 – 15/8/2007) và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công đoàn Bưu Điện Việt Nam (30/8/1947-30/8/2007);
- Tình hình, kết quả triển khai cuộc vận động lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính; các Hội thi chăm sóc khách hàng, Hội thi ngành nghề; phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn; các phong trào, các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác trong các cơ sở đào tạo, y tế của Ngành…

 - Số lượng các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đổi mới tổ chức quản lý - sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ;

* Cần nêu rõ số lượng, tên gọi, tỷ lệ người tham gia, tiêu chí phấn đấu, kết quả đạt được thể hiện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2007; các chỉ tiêu Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả tăng bình quân so với năm 2006; những khó khăn, vướng mắc, khuyết điểm và nguyên nhân chủ quan, khách quan. 

2- Tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức: Tập trung phản ánh kết quả đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với thực tế đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình CĐCS (cần nêu rõ nội dung, phương pháp, hình thức, những cách làm mới, có hiệu quả trong việc tuyên truyền giáo dục đối với cán bộ đoàn viên, người lao động BĐ).

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quá trình chia tách Bưu chính - Viễn thông, đổi mới tổ chức quản lý SXKD; các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV về những khó khăn thách thức trong cạnh tranh hội nhập khi Việt Nam thực hiện các cam kết gia nhập WTO;

- Tình hình, kết quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; chương trình hành động thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên.

- Công tác thông tin, báo chí xuất bản; công tác giáo dục pháp luật, phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ; công tác truyền thông, tư vấn KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.

- Các phong trào do Công đoàn tổ chức, vận động  CNVC lao động học tập nâng cao trình độ chính trị, học vấn, tay nghề; vận động CNVC lao động đảm bảo TTATGT;

- Công tác giáo dục Lịch sử truyền thống; các hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Ngành (15/8/1945 – 15/8/2007) và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công đoàn Bưu Điện Việt Nam (30/8/1947-30/8/2007); các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVC, lao động; 
3- Tham gia quản lý - chăm lo đời sống- thực hiện chính sách xã hội: Tập trung phản ánh kết quả các công tác chủ yếu sau:

 - Việc công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện chia tách BC-VT trên địa bàn tỉnh thành phố; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động theo quy định của pháp luật như: thu nhập, giải quyết lao động dôi dư, xắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp, BHLĐ, BHXH, BHYT..

- Tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, chính sách xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động; Việc triển khai hoạt động Tư vấn Pháp luật; Các chế độ tham quan, du lịch, điều dưỡng, điều trị, văn hoá thể thao, đào tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CNVC theo quy định của Nhà nước, của Ngành.

- Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ thông qua việc tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị cán bộ công chức; xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện NĐ của Chính phủ về “Quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình doanh nghiệp là Cty TNHH, công ty cổ phần”; thoả ước lao động tập thể; hợp đồng lao động; công tác chăm lo sức khoẻ, an toàn vệ sinh lao động, BHLĐ, tai nạn lao động, việc thực hiện chỉ thị liên tịch giữa CĐBĐVN và TCTy BCVTVN về đảm bảo an toàn giao thông…

- Kết quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, của đơn vị, đóng góp với Ngành và tham gia với địa phương (ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai lũ lụt…). 

4- Đổi mới phương pháp hoạt động, phương thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: 

- Công tác hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo đại hội CĐ các cấp; chia tách công đoàn cơ sở BC-VT đối với các BĐ tỉnh, thành phố; kiện toàn nhân sự BCH, UBKT công đoàn các cấp;

- Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở mới, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn.

- Hoạt động của UBKT công đoàn, của thanh tra nhân dân thực hiện kiểm tra đồng cấp và cấp dưới; tình hình và kết quả giải quyết đơn thư khiếu tố của CBCNVC;

- Công tác tài chính công đoàn, các nguồn quỹ công đoàn tham gia quản lý ( thu, chi, thanh quyết toán..). 

- Công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ CBCNVC lao động; kế hoạch hành động Vì sự tiên bộ phụ nữ BĐ giai đoạn 2006 - 2010; phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ CBCNVC; hoạt động nữ trên các mặt xã hội, tình nghĩa, dân số kế hoạch hoá gia đình.

- Công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban chấp hành CĐ các cấp; việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Uỷ Ban Kiểm tra; tình hình thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn cơ sở với chuyên môn và đoàn thể đồng cấp;

- Việc kiện toàn công tác thông tin, báo cáo, tuyên truyền và hướng dẫn CNVCLĐ sử dụng trang WEB Công đoàn BĐVN.

5- Đánh giá và kết luận:

- Tổng hợp ưu, khuyết điểm, nguyên nhân của phong trào CNVC và hoạt động công đoàn. Đánh giá tình hình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội CĐ các cấp, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn BĐVN; 

- Những bài học kinh nghiệm, thực tiễn qua việc tổ chức và triển khai thực hiện phong trào CNVC và hoạt động công đoàn năm 2007.

- Những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Lãnh đạo Ngành Bưu Điện và Công đoàn Bưu Điện Việt Nam.

Phần thứ hai:

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2008



1-  Từ thực tiễn phong trào CNVC, hoạt động công đoàn năm 2007 và những năm trước; căn cứ các mục tiêu KT-XH của Tập đoàn BC-VT Việt Nam, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Bưu điện Việt Nam; căn cứ chương trình hành động Công đoàn Bưu Điện Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ, chính trị của địa phương của đơn vị; và từ dự báo những khó khăn, thuận lợi của địa phương, của Ngành để đề ra chương trình công tác năm 2008 với các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp để thực hiện.

2- Từng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2008 cần nêu rõ chỉ tiêu, biện pháp cụ thể phù hợp với thực tiễn của đơn vị, của địa phương và của Ngành.

3- Cần đề ra các giải pháp lớn, trong đó chú trọng, quan tâm đến việc đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, tránh hình thức, kinh nghiệm chủ nghĩa, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới.

TM. BAN THƯỜNG VỤ (BAN CHẤP HÀNH)

CÔNG ĐOÀN……

    Chủ tịch

                                    (ký tên, đóng dấu)
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

( Kèm theo báo cáo tổng kết hoạt động CĐ năm 2007)
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
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	Tỷ lệ %

	
	
	
	Thực hiện 11 tháng
	Ước thực hiện cả năm
	So với kế hoạch 2007
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	I/
	Hoàn thành nhiệm vụ chính trị
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	Tổng số sáng kiến cấp ngành, cấp cơ sở
	SK
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền làm lợi/Tsố tiền thưởng
	Tr.đ
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	Xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ
	
	
	
	
	

	2.1
	Số CB CNVC được đào tạo bồi dưỡng KT,NV;
	%
	
	
	
	

	2.2
	Số CBCNVC có trình độ trên đại học/Tsố CBCNVC
	%
	
	
	
	

	2.3
	Số CBCNVC có trình độ ĐH, CĐ/Tsố CBCNVC
	%
	
	
	
	

	2.4
	Số CBCNVC có trình độ trung cấp/Tsố CBCNVC
	%
	
	
	
	

	2.5
	Số CBCNVC có trình độ  sơ cấp/Tsố CBCNVC
	%
	
	
	
	

	2.6
	Số CB CNVC chưa qua đào tạo/Tsố CBCNVC
	%
	
	
	
	

	2.7
	Tổng số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng
	người
	
	
	
	

	III/
	Chăm lo đời sống và thực hiện CSXH
	
	
	
	
	

	3.1
	Tổng số CB CNVC hợp đồng dài hạn
	Người
	
	
	
	

	
	Tổng số Lao động hợp đồng ngắn hạn
	Người
	
	
	
	

	
	Tổng số lao động thiếu việc làm
	Người
	
	
	
	

	3.2
	Thu nhập bình quân/người/tháng
	Tr.đ
	
	
	
	

	
	Mức thu nhập cao nhất/thấp nhất
	Lần
	
	
	
	

	3.3
	Đã tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC
	
	
	
	
	

	
	- Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ
	Q/chế
	
	
	
	

	
	- Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân
	Đạt/chưađạt
	
	
	
	

	3.4
	Công tác BHLĐ (có báo cáo riêng)
	
	
	
	
	

	
	Số cơ sở được kiểm tra ATVSLĐ
	Đơn vị
	
	
	
	

	
	Tổng số vụ tai nạn lao động
	Số vụ
	
	
	
	

	
	Số người chết do tai nạn lao động
	Người
	
	
	
	

	
	Số người chết do tai nạn giao thông
	Người
	
	
	
	

	3.5
	Thực hiện quỹ CSXH 
	
	
	
	
	

	
	 - Đã hoàn thành nộp quỹ CSXH tập trung 2006
	Tr.đ
	
	
	
	

	
	 - Tổng số tiền tạo lập quỹ CSXH của đơn vị :
	Tr.đ
	
	
	
	

	
	    Trong đó : 
- Đã chi cho CBCNVC 
	Tr.đ
	
	
	
	

	
	

- Đã chi cho địa phương
	Tr.đ
	
	
	
	

	3.6
	Tổng số CNVC được khám sức khoẻ định kỳ
	Người
	
	
	
	

	3.7
	Tổng số CBCNVC được đi điều dưỡng 
	Người
	
	
	
	

	3.8
	Tổng số CNVC được đi tham quan du lịch
	Người
	
	
	
	

	3.9
	Hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật:
	
	
	
	
	

	
	- Đóng góp ý kiến ban hành các văn bản pháp luật
	Văn bản
	
	
	
	

	
	- Tư vấn pháp luật cho tập thể, cá nhân
	Vụ
	
	
	
	

	3.10
	Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	
	
	
	
	

	
	- Đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện
	Có/không
	
	
	
	

	
	- Số tiền tiết kiệm được 
	Tr.đ
	
	
	
	

	IV
	Xây dựng tổ chức Công đoàn
	
	
	
	
	

	4.1
	Tsố đoàn viên Công đoàn/ Tsố CBCNVC
	Người
	
	
	
	

	
	Tsố đoàn viên được kết nạp mới trong năm
	Người
	
	
	
	

	
	Tsố công đoàn cơ sở, bộ phận mới thành lập
	Đơn vị
	
	
	
	

	4.2
	Tsố CĐ cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh
	%
	
	
	
	

	
	Tsố CĐ cơ sở yếu kém
	%
	
	
	
	

	4.3
	Tsố CB Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng.
	Người
	
	
	
	

	4.4
	Tsố CB Công đoàn được đào tạo đại học CĐ
	Người
	
	
	
	

	4.5
	Đã kiểm tra  tài chính công đoàn đồng cấp
	
	
	
	
	

	
	Số lượt kiển tra công đoàn cấp dưới
	Lần
	
	
	
	

	4.6
	Tsố đơn thư Công đoàn đã giải quyết/tổng số đơn thư khiếu tố gửi đến công đoàn
	Số đơn
	
	
	
	

	4.7
	Tsố UBKT cơ sở đạt loại xuất sắc
	Đơn vị
	
	
	
	

	
	Tsố UBKT cơ sở  yếu kém.
	Đơn vị
	
	
	
	

	4.8
	Tsố Ban nữ công đạt loại xuất sắc.
	Đơn vị
	
	
	
	

	
	Tsố Ban nữ công  yếu kém.
	Đơn vị
	
	
	
	

	V
	Các hoạt động chuyên đề khác. 
	
	
	
	
	

	5.1
	Đã tổ chức Hội thi kể truyện về đạo đức Hồ Chí Minh.
	
	
	
	
	

	5.2
	Đã tổ chức hội thảo nữ CBCNVC với công tác chăm sóc khách hành. 
	
	
	
	
	

	5.3
	Đã tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn
	
	
	
	
	

	5.4
	Đã hoàn thành việc chia tách công đoàn cơ sở BC-VT  trên địa bàn tỉnh thành phố.
	
	
	
	
	

	5.5
	Số CBCNV tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về Ngành BĐ nhân kỷ niệm 60 năm CĐBĐVN
	
	
	
	
	


